
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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1 2ENG12302
NHẬP MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH (3)

Introduction to Translation and Interpretation
3 60 TA107 3 2 4 ThS. Bùi Lê Hà Thu FLE501 Isaac Newton Hall 9/20/2022 20/12/2022

2 2ENG12306
TIẾNG ANH NÂNG CAO (3)

Mastering English Language
3 60 TA108 5 1 5 ThS. Nguyễn Long Tiên LEW502 Marie Curie Hall 9/15/2022 08/12/2022

3 2GEN0014
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (2)

History of The Communist Party of Vietnam
2 30 TA11 2 1 5 ThS. Nguyễn Công Danh FLE401 Robert Solow Hall 19/09/2022 24/10/2022

4 2SOC11490
VĂN HÓA MỸ (3)

American Culture
3 45 TA12 3 6 4

ThS. Nguyễn Thị Bích 

Thủy
FLE203 Fedrerick Douglass Hall 9/20/2022 11/30/2022

5 2ENG13226
CÚ PHÁP (3)

Syntax
3 30 TA13 5 6 4 TS. Nguyễn Quang Nhật FLE203 Fedrerick Douglass Hall 15/09/2022 03/11/2022

6 2BAS1007
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (3)

Scientific Research Methods
3 45 TA14 4 2 4 TS. Phạm Thị Hương LEW302 Albert Einstein Hall 14/09/2022 23/11/2022

7 2GEN1094 COREL DRAW (2) 2 45 TA47 6 1 5 ThS. Nguyễn Đức Duy LEW102
The E-Library of Melvil 

Dewey
16/09/2022 11/11/2022

8 2GEN002TEN
Giáo dục thể chất 4 - Tennis

Physical Education 4 - Tennis
1 30 TV134 4 6 4 ThS. Lê Huệ Thông FLEG02

Althea Gibson Sports 

Centre
9/21/2022 11/9/2022

9 2LAN11433
TIẾNG TRUNG QUỐC 4 (3)

Chinese 4
3 45 TA15 2 6 4 TS. Lưu Hớn Vũ FLE204 Max Born Hall 19/09/2022 28/11/2022

10 2LAN1437
TIẾNG PHÁP 4 (3)

French 4
3 45 TA16 6 6 4 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi FLE401 Robert Solow Hall 16/09/2022 25/11/2022

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU

Tự chọn

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023, KHOA NGOẠI NGỮ (KHÓA 13: 2020-2024)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/9/2022 - 24/12/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

3. Giờ học:

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

                Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

                Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh

20DTA1



STT Mã MH Tên môn học
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1 2ENG12302
NHẬP MÔN BIÊN PHIÊN DỊCH (3)

Introduction to Translation and Interpretation
3 60 TA109 5 2 4 ThS. Bùi Lê Hà Thu FLE204 Max Born Hall 9/15/2022 29/12/2022

2 2GEN0014
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (2)

History of The Communist Party of Vietnam
2 30 TA11 2 1 5 ThS. Nguyễn Công Danh FLE401 Robert Solow Hall 19/09/2022 24/10/2022

3 2ENG12306
TIẾNG ANH NÂNG CAO (3)

Mastering English Language
3 60 TA110 4 1 5 ThS. Nguyễn Long Tiên LEW403 James Tobin Hall 14/09/2022 30/11/2022

4 2GEN1094 COREL DRAW (2) 2 45 TA112 7 1 5 ThS. Nguyễn Đức Duy FLE201
The Tim Berners – Lee 

Lab
17/09/2022 26/11/2022

5 2SOC11490
VĂN HÓA MỸ (3)

American Culture
3 45 TA17 6 2 4

ThS. Nguyễn Thị Bích 

Thủy
FLE203 Fedrerick Douglass Hall 16/09/2022 25/11/2022

6 2ENG13226
CÚ PHÁP (3)

Syntax
3 30 TA18 5 6 4 TS. Nguyễn Quang Nhật FLE403 Ernest Rutherford Hall 10/11/2022 29/12/2022

7 2BAS1007
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (3)

Scientific Research Methods
3 45 TA19 4 6 4 TS. Phạm Thị Hương FLE303 Robert Lefkowitz Hall 14/09/2022 23/11/2022

8 2GEN002TEN
Giáo dục thể chất 4 - Tennis

Physical Education 4 - Tennis
1 30 TA115 3 6 4 ThS. Lê Huệ Thông FLEG02

Althea Gibson Sports 

Centre
9/20/2022 11/8/2022

9 2LAN11433
TIẾNG TRUNG QUỐC 4 (3)

Chinese 4
3 45 TA15 2 6 4 TS. Lưu Hớn Vũ FLE204 Max Born Hall 19/09/2022 28/11/2022

10 2LAN1437
TIẾNG PHÁP 4 (3)

French 4
3 45 TA16 6 6 4 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi FLE401 Robert Solow Hall 16/09/2022 25/11/2022

TPHCM, ngày 01 tháng 9 năm 2022

Nguyen Thi To ly

Tự chọn

IP Manager

20DTA2


